
 

Phụ lục 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày      /    /2022 của UBND huyện) 

 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

I LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1  
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa 
1.001000 

2  
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trường tiểu học) 
1.001639 

3  
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở hoạt động giáo dục 
1.004496 

4  Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 1.004545 

5  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005092 

6  Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1.005099 

7  Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS 1.005108 

8  Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 1.005143 

9  

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do 

nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

1.008724 

10  

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục 

và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

1.008725 

11  
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức 

thành lâp trường) 
2.001818 

12  Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 2.001824 

13  Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 2.001839 

14  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 2.001842 

15  Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS 2.001904 

16  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 2.001914 

17  Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 2.002481 

18  Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước 2.002482 

19  Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài 2.002483 

20  Xét, cấp học bổng chính sách 1.002407 

II LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG  

1 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện 
1.008455 

III LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 2.000615 
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2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2.001270 

3 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

1.000473 

IV LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ  

1 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 
1.000316 

2 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích đột xuất 
1.000804 

3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 1.000843 

4 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng 

trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1.001180 

5 
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 
1.001199 

6 
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 
1.001204 

7 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 

1.001212 

8 
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 
1.001220 

9 Thủ tục hội tự giải thể 1.003732 

10 Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện) 1.003757 

11 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện) 1.003807 

12 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 1.003841 

13 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1.009322 

14 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1.009323 

15 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 1.009324 

16 
Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1.009334 

17 
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1.009335 

18 
Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1.009336 

19 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 
2.000267 

20 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thưởng cho gia đình 
2.000356 
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21  
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thưởng đối ngoại 
2.000364 

22  
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
2.000374 

23  Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 2.000385 

24  Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2.000402 

25  
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về 

thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 
2.000414 

26 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 

hội cấp huyện 
2.002100 

V LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH  

1 
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 
1.005416 

2 
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 
1.005417 

3 
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong 

trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 
1.005418 

4 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước 

được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản 

cho Nhà nước 

1.005420 

5 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản 

công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

1.005421 

6 Quyết định điều chuyển tài sản công 1.005422 

7 

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ 

1.005424 

8 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 1.005425 

9 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại 1.005428 

VI LĨNH VỰC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

1 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 

(cấp huyện) 
2.001762 

2 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
2.001786 

3 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
2.001880 

4 
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
2.001884 

5 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 2.001931 

VII LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  

1  Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2.001659 

2  Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện 2.001711 



4 

 

thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 

VIII LĨNH VỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

1 
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã 

thông báo của hộ kinh doanh 
1.001570 

2 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1.001612 

3 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 1.004901 

4 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 1.004972 

5 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 1.004979 

6 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 1.005121 

7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 1.005277 

8 Đăng ký thành lập Hợp tác xã 1.005280 

9 
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
1.005377 

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2.000575 

11 Đăng ký khi hợp tác xã chia 2.002122 

12 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 
2.002123 

13 
Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ kinh doanh và 

Đăng ký thuế của hộ kinh doanh 
2.002344 

IX 
LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
 

1 Hỗ trợ dự án liên kết 1.003434 

2 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương  1.003605 

3 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với 

công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện 

quyết định đầu tư) 

1.007919 

4 Bố trí ổn định dân cư trong huyện 1.003281 

5 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 1.003319 

6 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 1.003327 

7 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 1.005412 

8 

Hỗ trợ khám ch a bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

1.010091 

9 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả 

năng lao động từ 5  trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 

1.010092 

10 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 2.002161 

11 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 2.002162 

X LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

1  Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  1.008603 
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2  Cấp đổi giấy phép môi trường  1.010724 

3  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường  1.010725 

4  Cấp lại giấy phép môi trường  1.010726 

XI 
LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ 

HỘI 
 

1 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 1.001731 

2 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 1.001739 

3 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú gi a các quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

1.001753 

4 
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

1.001758 

5 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

1.001776 

6 
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương do đại dịch COVID-19 

1.008360 

7 
Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ 

quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

1.008362 

8 
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với 

người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 

1.008365 

9 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. 1.010590 

10 
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công 

lập. 

1.010591 

11 
Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường 

trung cấp công lập. 

1.010592 

12 
Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

1.010938 

13 
Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng 

1.010939 

14 
Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng 

1.010940 

15 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng 

ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 

2.000777 

16 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 2.000744 

17 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền 

của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

2.000294 

18 
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập 

của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

2.000298 

19 
Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn 

nhân 

2.001661 

20 
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

2.001960 

21 
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 

2.002284 
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XII LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP  

1 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

(khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; 

nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

2.000547 

2 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài 

2.000554 

3 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 2.000635 

4 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 2.000908 

5 

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro 

ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động 

hòa giải 

2.000979 

6 
Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
2.002363 

XIII LĨNH VỰC VĂN HÓA -  THỂ THAO  

1 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện) 

1.003103 

2 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện) 

1.003226 

3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện 1.003635 

4 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện 1.003645 

5 
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng 

cáo 
1.004645 

6 
Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 
1.004648 

7 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 

quảng cáo, băng-rôn 
1.004650 

8 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với 

thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, 

thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

1.008899 

9 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện 

thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư 

viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

1.008900 

10 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 1.000933 

11 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 1.004644 

12 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 1.004646 

13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 2.000440 

 TỔNG CỘNG: 134 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
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